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CHỮ VIẾT TẮT 

(%)  : Tỷ lệ phần trăm 

ACTH  : Adrenocorticotropic Hormone 

CHT  : Cộng hưởng từ 

CLVT  : Cắt lớp vi tính 

DNT  : Dịch não tủy 

ĐMCT  : Động mạch cảnh trong 

FSH  : Follicle-Stimulating Hormone 

G   : Glasgow 

KVP  : Kính vi phẫu 

LH  : Luteinizing Hormone 

(n)  : Số lượng bệnh nhân 

PRH  : Prolactine-Release Hormone 

PRL   : Prolactine 

RL  : Rối loạn 

SBA  : Số bệnh án 

TALNS  : Tăng áp lực nội sọ 

USH  : U sọ hầu 

T1W  : T1 điều chỉnh (T1-weighted: T1W)  

T2W  : T2 điều chỉnh (T2-weighted: T2W) 
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